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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUI TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH QUA CỬA KHẨU BIÊN GIỚI ĐƯỜNG BỘ
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
- Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/06/2005;
- Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan vê thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
- Căn cứ Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
- Căn cứ công văn số 2706/CĐBVN-VT ngày 25/08/2006 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc giải quyết một số vướng mắc trong thủ tục hải quan; 
- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giám sát quản lý về hải quan;

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ và 10 biểu mẫu kèm theo gồm:

1- Sổ đăng ký tờ khai PTVT tạm nhập - tái xuất, ký hiệu STK/TN-TX/2006 (mẫu l), 

2- Sổ đăng ký tờ khai PTVT tạm xuất - tái nhập, ký hiệu STK/TX-TN/2006 (mẫu 2),

3- Sổ theo dõi PTVT tạm nhập - tái xuất khu vực biên giới, ký hiệu S.TN- TX/KVBG/2006 (mẫu 3);

4- Sổ theo dõi PTVT tạm xuất - tái nhập khu vực biên giới, ký hiệu S.TX- TN/KVBG/2006 (mẫu 4);

5- Báo cáo PTVT tạm nhập quá hạn chưa tái xuất, ký hiệu BC/TNQH/2006 (mẫu 5), 

6- Báo cáo PTVT tạm xuất quá hạn chưa tái nhập, ký hiệu BC/TXQH/2006 (mẫu 6) 

7- Bảng theo dõi PTVT tạm nhập - tái xuất không cùng cửa khẩu, ký hiệu BTD/TN-TX/2006 (mẫu 7);

8- Phiếu hồi báo PTVT đã tái xuất, ký hiệu PHB/TX/2006 (mẫu 8); 

9- Bảng theo dõi PTVT tạm xuất - tái nhập không cùng cửa khẩu, ký hiệu BTD/TX/2006 (mẫu 9); 

10- Phiếu hồi báo PTVT đã tái nhập, ký hiệu PHB/TN/2006 (mẫu 10).

Điều 2. Quyết đính này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	
	KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Đặng Thị Bình An


QUY TRÌNH
THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH QUA CỬA KHẨU BIÊN GIỚI ĐƯỜNG BỘ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1635 /QĐ-TCHQ ngày 12 tháng 9 năm 2006)

Phần A: QUY ĐỊNH CHUNG.

1)- Quy trình này chỉ quy định trình tự các bước và những việc chủ yếu phải làm khi tiến hành thủ tục hải quan đôi với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh (sau đây gọi chung là phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, viết tắt là PTVT. XNC, gồm 02 loại hình là: PTVT tạm nhập-tái xuất và PTVT tạm xuất-tái nhập- viết tắt là: PTVT.TN-TX, PTVT.TX-TN). Khi thực hiện, Công chức Hải quan phải đối chiếu và căn cứ vào các quy định của Luật, Nghị định, Thông tư, các văn bản pháp luật và văn bản hướng dẫn khác của Tổng cục Hải quan có liên quan và tuỳ từng loại phương tiện vận tải cụ thể mà áp dụng đầy đủ hay chỉ một số bước, một số việc đặt ra trong mỗi bước của quy trình này.

2)- Đối với PTVT.XNC quy định tại Điều 45, Điều 47 của Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thuộc đối tượng điều chỉnh theo qui định của Điều ước quốc tế về vận tải đường bộ giữa Việt Nam với các nước thì khi xuất cảnh hay nhập cảnh phải có giấy phép xuất cảnh, nhập cảnh mà Điều ước quốc tế quy định mới được làm thủ tục hải quan; nếu không có giấy phép thì không được hoạt động qua lại biên giới.

3)- Đối với phương tiện vận tải xe gồm xe ôm, xe gắn máy của tổ chức, cá nhân nước thứ 3 không thuộc đối tượng điều chỉnh của Điều ước quốc tế nói tại điểm 2 nêu trên thì khi xuất cảnh hay nhập cảnh cũng phải cỏ văn bản cho phép của cơ quan cỏ thẩm quyền mới được giải quyết thủ tục hải quan, cụ thể: 

a- PTVT thuộc danh mục cấm nhập khẩu, cẩm sử dụng tại Việt Nam phải có văn bản cho phép của Thủ tướng Chính phủ (Việt Nam).

b- PTVT khác phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền (Việt Nam).

4)- Đối với các trường hợp PTVT xuất cảnh, nhập cảnh khẩn cấp là xe cứu thương, cứu hoả, cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ nhân đạo. . . mà chưa có giấy phép xuất nhập cảnh của cơ quan có thẩm quyền (Việt Nam) thì Hải quan cửa khẩu giải quyết thủ tục theo cách thức sau:

+ Hướng dẫn người điều khiển PTVT khai vào tờ khai hải quan PTVT.XNC; và xuất trình các giấy tờ liên quan phương tiện vận tải và người điều khiển PTVT.

+ Kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế PTVT và đăng ký các thông tin trên tờ khai vào sổ hoặc nhập vào máy tính theo quy định.

+ Cho thông quan PTVT và (Hải quan cửa khẩu tạm nhập hoặc tạm xuất) làm công văn bảo cáo gửi Cục Hải quan tỉnh kèm bản pho to copy tờ khai phương tiện vận tải TN-TX hoặc TX-TN có đóng dấu sao y của Chi cục để Cục Hải quan tỉnh thông báo đến các cơ quan gồm: Công an tỉnh, SỞ Giao thông Vận tải tỉnh, Tổng cục Cảnh sát, Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng cục Hải quan và Hải quan cửa khẩu liên quan để phối hợp theo dõi, quản lý.

5)- PTVT của cá nhân, tổ chức Ở khu vực biên giới thường xuyên qua lại biên giới không phải xin cấp giấy phép (theo quy định tại Điều 47, Nghị định 154120051NĐ-CP). Khu vực biên giới đất liền gồm:.xã, phường, thị.trân có một phần địa giới hành chính trùng hợp với biên giới quốc gia trên đất liền (theo quy định tại khoản 1, Điều 6, Luật Biên giới quốc gia ngày 17/06/2003); và khu vực cửa khẩu biên giới đất liền, gồm: cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ - được cắm biển báo khu vục cửa khẩu (theo quy định tại Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/03/2005 của Chính phủ về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền). Thủ tục hải quan đối với các loại PTVT này, được theo dõi bằng sổ hoặc bằng hệ thống máy tính.

6)- Đối với PTVT của tổ chức, cá nhân vào ra khu kinh tế cửa khẩu, khu thương mại tự do... thì thực hiện theo quy định của Chính phủ đối với khu đó.

7)- PTVT vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, thường xuyên xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu, người điều khiển phương tiện chỉ phải khai hải quan PTVT 01 lần/năm (khai trong lần xuất, nhập cảnh đầu tiên của năm dương lịch) Các lần xuất nhập cảnh tiếp theo trong năm đó được Hải quan cập nhật theo dõi bằng sổ hoặc bằng máy tính.

8)- Đối với PTVT xuất cảnh, nhập.cảnh theo đoàn thì những người điều khiển phương tiện có thể uỷ quyền trực tiếp cho một người làm đại diện để khai báo tờ khai hải quan PTVT và làm thủ tục cho cả đoàn phương tiện.

9)- Việc kiêm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế PTVT và thông quan PTVT thực hiện theo quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn liên quan

10)- Để giám sát, quản lý chặt chẽ đối đối với PTVT TN-TX, TX-TN, Hải quan cửa khẩu phải thực hiện nghiêm túc việc theo dõi bằng sổ hoặc bằng hệ thống máy tính theo các mẫu sổ, báo cáo, bảng theo dõi và phiếu hồi báo do Tổng cục ban hành kèm theo quyết định này. Riêng đối với PTVT.TN-TX và PTVT TX-TN không cùng một cửa khẩu phải kịp thời kiếm tra vào thứ 3 hàng tuần bằng các biểu mẫu số 7, 8, 9, 10 để chủ động có biện pháp theo dõi và xử lý đối với những phương tiện vi phạm thời hạn tạm nhập, tạm xuất.

11)- Xử lý vi phạm đối với phương tiện vận tải vi phạm thời hạn tạm nhập, tạm xuất:

a- Đối với phương tiện vận tải tạm nhập quá thời hạn cho phép mà chưa tái xuất thì vào thứ 3 hàng tuần Hải quan cửa khẩu tạm nhập làm báo cáo theo mẫu số 5 gửi Cục Hải quan tỉnh. Trên cơ sở báo cáo tuần của các cửa khẩu, vào ngày thứ 3 tuần đầu hàng tháng, Cục Hải quan tỉnh làm báo cáo theo các tiêu chí của mẫu số 5 kèm công văn có đề xuất biện pháp xử lý gửi về Tổng cục Hải quan (Vụ Giám sát Quản lý), Tổng cục sẽ tổng hợp chung toàn ngành gửi Cục đường bộ VN và Tông cục Cảnh sát để xử lý theo quy định. .

Trường hợp phương tiện vận tải đến cửa khẩu tái xuất có vi phạm thời hạn tạm nhập thì Hải quan cửa khẩu tái xuất lập biên bản vi phạm và xử lý theo qui định tại điểm b, khoản 2, điều 8 Nghị định số 138/2004/NĐ-CP ngày 17/6/2004 của Chính phủ qui định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; cho thông quan phương tiện vận tải; đồng thời gửi Hải quan cửa khẩu tạm nhập (nếu không cùng cửa khẩu) 1 bản pho to copy biên bản vi phạm có đóng dấu sao y của Chi cục.

b- Đối với PTVT tạm xuất mà quá thời hạn tái nhập thì khi phương tiện vận tải đến cửa khẩu, Hải quan cửa khẩu tái nhập lập biên bản vi phạm và xử lý như điểm a nêu trên; cho thông quan phương tiện vận tải; sau đó gửi Hải quan cửa khẩu tạm xuất (nếu không cùng cửa khẩu) 1 bản pho to copy biên bản vi phạm có đóng dấu sao y của Chi cục.

Vào thứ 3 hàng tuần, Hải quan cửa khẩu tạm xuất làm bán cáo PTVT tạm xuất quá hạn chưa tái nhập theo mẫu số 6; và hàng tháng Cục hải quan tỉnh làm báo cáo gửi Tổng cục Hải quan như điểm a nêu trên.

12)- Mẫu tờ khai PTVT.XNC do BỘ Tài chính ban hành tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BTC ngày 29/8/2006; và mẫu Danh sách hành khách XNC do Cục đường bộ Việt Nam, BỘ Giao thông Vận tải ban hành (Mẫu ĐBVN/2006/DSHK.CĐ và Mẫu ĐBVN/2006/DSHK.HĐ kèm theo) được in song ngữ tiếng Việt, tiếng Anh.

13)- Vụ Giám sát Quản lý về Hải quan và Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan xây dựng phần mềm quản lý bằng hệ thống máy tính đối với PTVT.XNC qua cửa khẩu biên giới đường bộ trên cơ sở qui trình này. Trước mắt tập trung vào việc theo dõi PTVT.TN-TX. Khi điều kiện cho phép thì nối mạng máy tính với các ngành chức năng để cùng phối hợp quản lý.

Phần B: QUI ĐỊNH CỤ THỂ

I. ĐỐI VỚI PTVT NHẬP CẢNH (BAO GỒM TẠM NHẬP/TÁI NHẬP).
Bước 1 : Tiếp nhận, kiểm tra và đăng ký hồ sơ hải quan.

1) Đối với PTVT nhập cảnh vì mục đích thương mại (Điều 45, 46 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP):

a) Hồ sơ tạm nhập:

a. 1- Tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ do người điều khiển phương tiện khai và nộp , gồm :

+ Tờ khai tạm nhập - tái xuất (HQVN/2006/01-PTVT.ĐB): 01 bản chính (gồm 02 liên);

+ Danh sách hành khách: 01 bản chính (đối với PTVT vận chuyển hành khách) ;

Hướng dẫn và yêu cầu người điều khiển phương tiện kê khai đầy đủ những nội dung tạm nhập đã in sẵn trên TỜ khai và Danh sách hành khách, trước khi nộp cho Hải quan cửa khẩu.

a.2- Kiểm tra các giấy tờ do người điều khiển phương tiện xuất trình (bản chính) gồm:

+ Tờ khai nhập cảnh xuất cảnh của người điều khiển phương tiện; 

+ Giấy phép liên vận của cơ quan có thẩm quyền cấp,

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (trừ trường hợp hải quan làm thủ tục cho hàng nhập khẩu đồng thời với PTVT).

+ Giấy đăng ký lưu hành phương tiện;

b) Hồ sơ tái nhập:

b. 1- Tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ do người điều khiển phương tiện khai và nộp, gồm:

+ Khai bổ sung việc gia hạn tạm xuất và những thay đôi khác so với khai báo khi tạm xuất (nếu có) vào mục 7 của tờ khai hải quan;

+ Nộp bản chính tờ khai tạm xuất-tái nhập (HQVN/2006/02-PTVT.ĐB, liên 1) có xác nhận tạm xuất của Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục tạm xuất; 

b.2- Kiểm tra các giấy tờ do người điều khiển phương tiện xuất trình (bản chính) gồm:

+ Văn bản gia hạn tạm xuất: xuất trình bản chính, nộp bản pho to copy (có nêu rõ lý do những thay đổi về phương tiện so với khi tạm xuất như: hư hỏng, tai nạn. . . , hành khách tăng, giảm - nếu có) ;

+ Các giấy tờ đã khai báo khi tạm xuất và các giấy tờ xuất trình khi tạm xuất (nêu tại điểm a khoản 1 bước 1 mục II dưới đây), khi Hải quan cửa khẩu có yêu cầu.

2) Đối với PTVT nhập cảnh không vì mục đích thương mại (Điều 47, Nghị định 154/2005/NĐ-CP):

a) Hồ sơ tạm nhập:

a. / -Tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ do người điều khiển phương tiện khai và nộp, gồm:

+ Tờ khai tạm nhập-tái xuất (HQVN/2006/01-PTVTt.ĐB): 01 bản chính (gồm 02 liên)

Hướng dẫn và yêu cầu người điều khiển phương tiện kê khai đầy đủ những nội dung thể hiện tạm nhập đã in sẵn trên Tờ khai này, trước khi nộp cho Hải quan cửa khẩu;

+ Văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền (trừ lưu hành ở khu vực cửa khẩu đối với phương tiện giao/nhận hàng hoá XNK, và trừ lưu hành ở khu vực biên giới đối với phương tiện thường xuyên qua lại biên giới): 01 bản sao pho to.

a.2- Kiểm tra các giấy tờ do người điều khiển phương tiện xuất trình (bản chung gồm:

1. Tờ khai hành lý nhập cảnh của người điều khiển phương tiện; 

+ Văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền (để đối chiếu với bản sao);

+ Giấy đăng ký lưu hành phương tiện.

b) Hồ sơ tái nhập:

- b.1- Tiếp nhận kiểm tra các giấy tờ do người điều khiển phương tiện khai và nộp, gồm:

+ Khai bổ sung việc gia hạn tạm xuất và những thay đổi khác so với khai báo khi tạm xuất (nếu có) vào mục 7 của tờ khai hải quan;

+ Nộp bản chính tờ khai tạm xuất - tái nhập (HQVN/2006/02-PTVT.ĐB, liên 1) có xác nhận tạm xuất của Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục tạm xuất.

b.2- Kiểm tra các giấy tờ do người điều khiển phương tiện xuất trình (bản chung gồm:

+ Văn bản gia hạn tạm xuất: xuất trình bản chính, nộp bản pho to copy (có nêu rõ lý do những thay đổi về phương tiện so với khi tạm xuất như: hư hỏng, tai nạn. . . , hành khách tăng, giảm - nếu có) ;

+ Các giấy tờ đã khai báo khi tạm xuất và các giấy tờ xuất trình khi tạm xuất (nêu tại điểm a khoản 2 bước 1 mục II dưới đây), khi Hải quan cửa khẩu có yêu

3) Lưu ý một số công việc của Công chức Hải quan tiếp nhận hồ sơ.

a- Tiếp nhận, kiểm tra và đăng ký vào sổ hoặc nhập dữ liệu trên hồ sơ vào máy tính đê cấp số tờ khai (nếu là PTVT tái nhập thì chỉ vào Sổ và không cấp số tờ khai nữa); và theo dõi xử lý các việc liên quan Ở bước sau. .

bị- Ghi kết quả kiểm tra hồ sơ vào tờ khai và ký, đóng dấu số hiệu công chức vào tờ khai hải quan theo qui định. Quá trình kiểm tra hồ sơ PTVT nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì lập biên bản tạm giữ giấy tờ để xử lý theo quy định của pháp luật

c)- Đóng dấu "Việt Nam Custom" - mẫu số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 1200/QĐ-TCHQ ngày 23/11/2001 của Tổng cục Hải quan lên Giấy phép (Giấy phép liên vận hoặc văn bàn cho phép của cơ quan có thẩm quyền).

Bước 2 : Kiểm tra từ thực tế và từ thông quan phương tiện vận tải: 

a)- Kiểm tra, đối chiếu các tiêu chí trên tờ khai tạm nhập - tái xuất (HQVN/2006/O2-PTVT.ĐB) hoặc tờ khai tạm xuất-tái nhập (HQVN/2006/02- PTVT.ĐB) với thực tế PTVT (chủ yếu phần nhận dạng xe) với thực tế PTVT; 

b)- Kiểm tra thực tế PTVT: qua kiểm tra thực tế không phát hiện vi phạm pháp luật thì ghi kết quả kiểm tra vào tờ khai.

Trường hợp qua kiểm tra thực tế PTVT nếu phát hiện có vi phạm pháp luật thì lập biên bản tạm giữ PTVT để kiểm tra, khám xét và xử lý theo qui định tại khoản 3, điều 51 Luật Hải quan và khoản 1, điều 40 Nghị định số 154/2005/NĐ- CP dẫn trên.

c)- Ký, đóng dấu số hiệu công chức vào tờ khai và cho thông quan PTVT.

Đối với PTVT tạm nhập thì giao cho người điều khiển phương tiện liên 1 tờ khai tạm nhập-tái xuất (HQVN/2006/01-PTVT.ĐB) để làm chứng từ đi đường và sẽ nộp lại cho Chi cục Hải quan cửa khẩu tái xuất khi PTVT này tái xuất, liên 2 lưu giữ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập để theo dõi và thanh khoản.

d)- Chuyển hồ sơ cho bộ phận thanh khoản.

Bước 3: Thanh khoản hồ sơ tạm nhập: 

a)- Căn cứ tờ khai hải quan và kết quả theo dõi PTVT đã thực tái xuất để thanh khoản hồ sơ tạm nhập.

b)- Sau khi thanh khoản, ký đóng dấu số hiệu công chức vào góc trái phía trên trang đầu tờ khai và đóng dấu "Đã thanh khoản" mẫu số 5 ban hành kèm theo Quyết định số 1200/2001/QĐ-TCHQ ngày 23/11/2001 của Tổng cục Hải quan lên góc phải phía trên trang đầu của tờ khai đã được thanh khoản.

c)- Chuyển hồ sơ cho bộ phận phúc tập và lưu trữ theo qui định.

II ĐỐI VỚI PTVT XUẤT CẢNH (BAO GỒM TẠM XUẤT, TÁI XUẤT).
Bước l: Tiếp nhận, kiểm tra và đăng ký hồ sơ hải quan.

1) Đối với PTVT xuất cảnh vì mục đích thương mại (Điều 45, 46 Nghị định 154/2005/NĐ-CP):

a) Hồ sơ tạm xuất:

a. 1- Tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ do người điều khiển phương tiện khai và nộp, gồm Ờ khai tạm xuất - tái nhập(HQVN/2006/02-PTVT.ĐB): 01 bản chính (gồm 02 liên)

+ Danh sách hành khách: 01 bản chính (đối với PTVT vận chuyển hành khách)

Hướng dẫn và yêu cầu người điều khiển phương tiện kê khai đầy đủ những nội dung tạm xuất đã in sẵn trên Tờ khai và Danh sách hành khách, trước khi nộp cho Hải quan cửa khẩu.

a.2- Kiểm tra các giấy tờ do người điều khiển phương tiện xuất trình (bản chính) gồm:

+ Tờ khai hành lý xuất cảnh của người điều khiển phương tiện; 

+ Giấy phép liên vận của cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Tờ khai hàng hoá xuất khẩu (trừ trường hợp hải quan làm thủ tục cho hàng xuất khẩu đồng thời với PTVT).

+ Giấy đăng ký lưu hành phương tiện.

b) Hồ sơ tái xuất:

b. 1 - Tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ do người điều khiển phương tiện khai và nộp, gồm:

+ Khai bổ sung việc gia hạn tạm nhập và những thay đôi khác so với khai báo khi tạm nhập (nếu có) vào mục 7 của tờ khai hải quan;

+ Nộp bản chính tờ khai tạm nhập - tái xuất (HQVN/2006/01-PTVT.ĐB - liên 1) có xác nhận tạm nhập của Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục tạm nhập.

b.2- Kiểm tra các giấy tờ do người điều khiển phương tiện xuất trình (bản chính) gồm:

b- Ghi kết quả kiểm tra hồ sơ vào tờ khai và ký, đóng dấu số hiệu công chức vào tờ khai hải quan theo qui định. Quá trình kiểm tra hồ sơ PTVT nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì lập biên bản tạm giữ giấy tờ để xử lý theo quy định của pháp luật

c)- Đóng dấu "Việt Nam Custom" - mẫu số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 1200/QĐ-TCHQ ngày 23/11/2001 của Tổng cục Hải quan lên Giấy phép (Giấy phép liên vận hoặc văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền).

Bước 2 : Kiểm tra thực tế và thông quan phương tiện vận tải:

a)- Kiểm tra, đối chiếu các tiêu chí khai trên tờ khai tạm xuất - tái nhập (HQVN/2006/02-PTVT.ĐB) hoặc tờ khai tạm nhập - tái xuất (HQVN/2006/01- PTVT.ĐB) - (chủ yếu phần nhận dạng xe) với thực tế PTVT;

b)- Kiểm tra thực tế PTVT: qua kiểm tra thực tế không phát hiện vi phạm pháp luật thì ghi kết quả kiểm tra vào tờ khai.

Trường hợp qua kiểm tra thực tế PTVT nếu phát hiện có vi phạm pháp luật thì lập biên bản tạm giữ PTVT để kiểm tra, khám xét và xử lý theo quy định tại khoản 3 điều 51 Luật Hải quan và khoản 1, điều 40 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP dẫn trên.

c)- Ký, đóng dấu số hiệu công chức vào tờ khai và cho thông quan PTVT.

Đối với PTVT tạm xuất thì giao cho người điều khiển phương tiện liên 1 tờ khai tạm xuất-tái nhập (HQVN/2006/02-PTVT.ĐB) để làm chứng từ đi đường và sẽ nộp lại cho Chi cục Hải quan cửa khẩu tái nhập khi PTVT này tái nhập, liên 2 lưu giữ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm xuất để theo dõi và thanh khoản.

Đối với PTVT tái xuất thì thu lại liên 1 tờ khai tạm nhập - tái xuất (HQVN/2006/01-PTVT.ĐB) để theo dõi và thanh khoản.

d)- Chuyển hồ sơ cho bộ phận theo dõi và thanh khoản.

Bước 3: Thanh khoản hồ sơ tạm xuất:

a)- Căn cứ tờ khai hải quan và kết quả theo dõi PTVT đã thực tái nhập để thanh khoản hồ sơ tạm xuất.

b) Sau khi thành khoản, ký đóng dấu số hiệu công chức vào góc trái phía trên trang đầu tờ khai và đóng dấu "Đã thanh khoản" mẫu số 5 ban hành kèm theo Quyết định số 1200/2001/QĐ-TCHQ ngày 23/11/2001 của Tổng cục Hải quan lên góc phải phía trên trang đầu của tờ khai đã được thanh khoản.

e)- Chuyên hồ sơ cho bộ phận phúc tập và lưu trữ theo qui định.
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		BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
-------------

		Mẫu 1:

STK TN-TX 2006 
(Khổ A4 x 2)





SỔ ĐĂNG KÝ TỜ KHAI PTVT TẠM NHẬP – TÁI XUẤT 

(1)- Mở ngày: 
tháng 
năm 20


(2)- Khóa ngày 
tháng 
năm 20


(3)- Từ trang số 
(bằng chữ: 

)


       đến trang số 
(bằng chữ: 

)


		

		Cục Hải quan tỉnh, thành phố …………………..
Chi cục Hải quan cửa khấu …………………….


Ngày ……tháng ……năm 20……..
CHI CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu Chi cục)





Ghi chú: - Khi mở Sổ, Lãnh đạo Chi cục ký tên, đóng dấu đơn vị vào trang bìa sổ; ghi số trang vào điểm (3) trên và đóng dấu giáp lai ở tất cả các trang của sổ để lưu trữ;

- Trường hợp các thông tin theo Sổ này được quản lý bằng hệ thống máy tính thì định kỳ mỗi Tháng 01 lần vào ngày đầu Tháng sau in ra (có đánh số thứ tự từng trang) và đóng lại thành quyển sổ để lưu trữ có ký đóng dấu như kể trên; hoặc lưu trữ bằng đĩa vi tính hàng tuần theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.


SỔ ĐĂNG KÝ TỜ KHAI PTVT TẠM NHẬP-TÁI XUẤT 

		PHẦN THEO DÕI PTVT TẠM NHẬP



		Số TT

		Tờ khai

		Cửa khẩu tạm nhập

		THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN

		THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG TIỆN



		

		Số

		Ngày

		

		Họ và tên

		Quốc tịch

		Địa chỉ thường trú

		Loại

		Nhãn hiệu

		Mầu

		Biển số

		Số khung

		Số máy



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		PHẦN THEO DÕI PTVT TẠM NHẬP (tiếp)

		PHẦN THEO DÕI TÁI XUẤT 



		Chủ sở hữu phương tiện 

		Giấy phép/Văn bản cho phép tạm nhập 

		Ngày hết hạn tạm nhập 

		Cửa khẩu tái xuất 

		Ngày thực tái xuất 

		Thời gian được gia hạn và những thay đổi so với tạm nhập (nếu có)

		Số, ngày Biên bản vi phạm thời hạn tạm nhập (nếu có)



		Họ và tên 

		Địa chỉ 

		Số 

		Ngày 

		Nơi cấp 

		

		

		

		

		



		(14)

		(15)

		(16)

		(17)

		(18)

		(19)

		(20)

		(21)

		(22)

		(23)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
-------------

		Mẫu 2:


STK TX-TN 2006
(Khổ A4 x 2)





SỔ ĐĂNG KÝ TỜ KHAI PTVT TẠM XUẤT – TÁI NHẬP

(1)- Mở ngày: 
tháng 
năm 20


(2)- Khóa ngày 
tháng 
năm 20


(3)- Từ trang số 
(bằng chữ: 

)


       đến trang số 
(bằng chữ: 

)


		

		Cục Hải quan tỉnh, thành phố …………………..
Chi cục Hải quan cửa khấu …………………….


Ngày ……tháng ……năm 20……..
CHI CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu Chi cục) 





Ghi chú: - Khi mở Sổ, Lãnh đạo Chi cục ký tên, đóng dấu đơn vị vào trang bìa sổ; ghi số trang vào điểm (3) trên và đóng dấu giáp lai ở tất cả các trang của sổ để lưu trữ;


- Trường hợp các thông tin theo Sổ này được quản lý bằng hệ thống máy tính thì định kỳ mỗi Tháng 01 lần vào ngày đầu Tháng sau in ra (có đánh số thứ tự từng trang) và đóng lại thành quyển sổ để lưu trữ có ký đóng dấu như kể trên; hoặc lưu trữ bằng đĩa vi tính hàng tuần theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.


SỔ ĐĂNG KÝ TỜ KHAI PTVT TẠM XUẤT-TÁI NHẬP 

		PHẦN THEO DÕI PTVT TẠM XUẤT



		Số TT

		Tờ khai

		Cửa khẩu tạm xuất

		THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN

		THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG TIỆN



		

		Số

		Ngày

		

		Họ và tên

		Quốc tịch

		Địa chỉ thường trú

		Loại

		Nhãn hiệu

		Mầu

		Biển số

		Số khung

		Số máy



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		PHẦN THEO DÕI PTVT TẠM XUẤT (tiếp)

		PHẦN THEO DÕI TÁI NHẬP



		Chủ sở hữu phương tiện 

		Giấy phép/Văn bản cho phép tạm xuất

		Ngày hết hạn tạm xuất

		Cửa khẩu tái nhập 

		Ngày thực tái nhập 

		Thời gian được gia hạn và những thay đổi so với tạm xuất (nếu có)

		Số, ngày Biên bản vi phạm thời hạn tạm xuất (nếu có)



		Họ và tên 

		Địa chỉ 

		Số 

		Ngày 

		Nơi cấp 

		

		

		

		

		



		(14)

		(15)

		(16)

		(17)

		(18)

		(19)

		(20)

		(21)

		(22)

		(23)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
-------------

		Mẫu 3:


S.TN –TX KVBG 2006
(Khổ A4 x 2)





SỔ THEO DÕI PTVT TẠM NHẬP – TÁI XUẤT KHU VỰC BIÊN GIỚI
(Dùng cho PTVT lưu hành trong Khu vực biên giới, không phải có Giấy phép)

(1)- Mở ngày: 
tháng 
năm 20


(2)- Khóa ngày 
tháng 
năm 20


(3)- Từ trang số 
(bằng chữ: 

)


       đến trang số 
(bằng chữ: 

)


		

		Cục Hải quan tỉnh, thành phố …………………..
Chi cục Hải quan cửa khấu …………………….


Ngày ……tháng ……năm 20……..
CHI CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu Chi cục)





Ghi chú: - Khi mở Sổ, Lãnh đạo Chi cục ký tên, đóng dấu đơn vị vào trang bìa sổ; ghi số trang vào điểm (3) trên và đóng dấu giáp lai ở tất cả các trang của sổ để lưu trữ;


- Trường hợp các thông tin theo Sổ này được quản lý bằng hệ thống máy tính thì định kỳ mỗi Tháng 01 lần vào ngày đầu Tháng sau in ra (có đánh số thứ tự từng trang) và đóng lại thành quyển sổ để lưu trữ có ký đóng dấu như kể trên; hoặc lưu trữ bằng đĩa vi tính hàng tuần theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.


SỔ THEO DÕI PTVT TẠM NHẬP -TÁI XUẤT KHU VỰC BIÊN GIỚI 

		PHẦN THEO DÕI PTVT TẠM NHẬP 



		Số TT

		Ngày đăng ký tạm nhập 

		Thông tin về người điều khiển

		Thông tin về phương tiện



		

		

		Họ và tên

		Quốc tịch

		Địa chỉ thường trú

		Loại

		Nhãn hiệu

		Mầu

		Biển số

		Số khung

		Số máy



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		PHẦN THEO DÕI PTVT TẠM NHẬP (tiếp)

		PHẦN THEO DÕI TÁI XUẤT



		Chủ sở hữu phương tiện 

		Giấy phép/Văn bản cho phép tạm nhập (nếu có)

		Ngày hết hạn tạm nhập

		Tổng số ngày đăng ký tạm nhập

		Cửa khẩu tái xuất 

		Ngày thực tái xuất  

		Những thay đổi so với tạm nhập (nếu có)

		Số, ngày Biên bản vi phạm thời hạn tạm nhập (nếu có)



		Họ và tên 

		Địa chỉ 

		Số 

		Ngày 

		Nơi cấp 

		

		

		

		

		

		



		(12)

		(13)

		(14)

		(15)

		(16)

		(17)

		(18)

		(19)

		(20)

		(21)

		(22)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
-------------

		Mẫu 4:


S.TX –TN KVBG 2006
(Khổ A4 x 2)





SỔ THEO DÕI PTVT TẠM XUẤT – TÁI NHẬP KHU VỰC BIÊN GIỚI
(Dùng cho PTVT lưu hành trong Khu vực biên giới, không phải có Giấy phép)

(1)- Mở ngày: 
tháng 
năm 20


(2)- Khóa ngày 
tháng 
năm 20


(3)- Từ trang số 
(bằng chữ: 

)


       đến trang số 
(bằng chữ: 

)


		

		Cục Hải quan tỉnh, thành phố …………………..
Chi cục Hải quan cửa khấu …………………….


Ngày ……tháng ……năm 20……..
CHI CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu Chi cục)





Ghi chú: - Khi mở Sổ, Lãnh đạo Chi cục ký tên, đóng dấu đơn vị vào trang bìa sổ; ghi số trang vào điểm (3) trên và đóng dấu giáp lai ở tất cả các trang của sổ để lưu trữ;


- Trường hợp các thông tin theo Sổ này được quản lý bằng hệ thống máy tính thì định kỳ mỗi Tháng 01 lần vào ngày đầu Tháng sau in ra (có đánh số thứ tự từng trang) và đóng lại thành quyển sổ để lưu trữ có ký đóng dấu như kể trên; hoặc lưu trữ bằng đĩa vi tính hàng tuần theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.


SỔ THEO DÕI PTVT TẠM XUẤT -TÁI NHẬP KHU VỰC BIÊN GIỚI 

		PHẦN THEO DÕI PTVT TẠM XUẤT 



		Số TT

		Ngày đăng ký 

		Thông tin về người điều khiển

		Thông tin về phương tiện



		

		

		Họ và tên

		Quốc tịch

		Địa chỉ thường trú

		Loại

		Nhãn hiệu

		Mầu

		Biển số

		Số khung

		Số máy



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		PHẦN THEO DÕI PTVT TẠM XUẤT (tiếp)

		PHẦN THEO DÕI TÁI NHẬP 



		Chủ sở hữu phương tiện 

		Giấy phép/Văn bản cho phép tạm xuất (nếu có)

		Ngày hết hạn tạm xuất

		Tổng số ngày đăng ký tạm xuất

		Cửa khẩu tái nhập

		Ngày thực tái nhập  

		Những thay đổi so với tạm xuất (nếu có)

		Số, ngày Biên bản vi phạm thời hạn tạm xuất (nếu có)



		Họ và tên 

		Địa chỉ 

		Số 

		Ngày 

		Nơi cấp 

		

		

		

		

		

		



		(12)

		(13)

		(14)

		(15)

		(16)

		(17)

		(18)

		(19)

		(20)

		(21)

		(22)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Mẫu 5:


BC/TNQH/2006 (Khổ A4x3)

		CỤC HẢI QUAN TỈNH………………………
Chi cục Hải quan cửa khẩu……………
   -------------
Số: ………./TN/HQCK…….....-NV.

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------------
……………., ngày…........../…........./ 20…………





BÁO CÁO PTVT TẠM NHẬP QUÁ HẠN CHƯA TÁI XUẤT 
(Từ thứ 2 – ngày …../….. đến Chủ nhật – ngày ……/…../ 20….. )

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh ………………………..

Đề nghị kiểm tra, xử lý số phương tiện vận tải tạm nhập quá hạn chưa tái xuất gồm: 

		Số TT

		TỜ KHAI

		THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN

		THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VÀ CỬA KHẨU NHẬP, XUẤT

		Ghi chú



		

		Số 

		Ngày 

		Họ và tên 

		Quốc tịch 

		Địa chỉ thường trú 

		Giấy tờ tùy thân 

		Loại PT

		Nhãn hiệu 

		Mầu 

		Biển số

		Số khung

		Số máy

		Giấy phép/VBCP

		Cửa khẩu 

		Thời hạn tạm nhập 

		Ngày phải tái xuất 

		



		

		

		

		

		

		

		Loại

		Số  

		Ngày 

		Nơi cấp 

		

		

		

		

		

		

		Số & ngày

		Nơi cấp 

		Tạm nhập 

		Tái xuất 

		

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15)

		(16)

		(17)

		(18)

		(19)

		(20)

		(21)

		(22)

		(23)



		I

		Phương tiện vận tải tạm nhập quá hạn giấy phép chưa tái xuất:



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Phương tiện vận tải khu vực biên giới tạm nhập quá hạn đăng ký chưa tái xuất 



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		NGƯỜI LẬP BIỂU 
(ký tên, đóng dấu công chức)

		CHI CỤC TRƯỞNG  
(ký tên, đóng dấu Chi cục)





Ghi chú: - Báo cáo từng loại PTVT theo từng mục I, II nêu trên;


- Nếu là phương tiện Khu vực biên giới thì không phải ghi số và ngày Tờ khai ở cột 2, cột 3;


- Vào Thứ 3 hàng tuần, Hải quan cửa khẩu tạm nhập làm báo cáo của tuần trước đó gửi Cục Hải quan tỉnh để tổng hợp và báo cáo Tổng cục Hải quan và các cơ quan liên quan.


Mẫu 6: 


BC/TNQH/2006 (Khổ A4x3)


		CỤC HẢI QUAN TỈNH……………………….
Chi cục Hải quan cửa khẩu…………………..
 -------------
Số: ………./TX/HQCK…….....-NV.

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------------
……………., ngày…../…../ 20…………





BÁO CÁO PTVT TẠM XUẤT QUÁ HẠN CHƯA TÁI NHẬP 
(Từ thứ 2 – ngày …../….. đến Chủ nhật – ngày ……/…../ 20….. )

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh ………………………..

Đề nghị kiểm tra, xử lý số phương tiện vận tải tạm xuất quá hạn chưa tái nhập gồm: 


		Số TT

		TỜ KHAI

		THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN

		THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VÀ CỬA KHẨU XUẤT, NHẬP

		Ghi chú



		

		Số 

		Ngày 

		Họ và tên 

		Quốc tịch 

		Địa chỉ thường trú 

		Giấy tờ tùy thân 

		Loại PT

		Nhãn hiệu 

		Mầu 

		Biển số

		Số khung

		Số máy

		Giấy phép/VBCP

		Cửa khẩu 

		Thời hạn tạm xuất

		Ngày phải tái nhập

		



		

		

		

		

		

		

		Loại 

		Số  

		Ngày 

		Nơi cấp 

		

		

		

		

		

		

		Số & ngày

		Nơi cấp 

		Tạm xuất 

		Tái nhập

		

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15)

		(16)

		(17)

		(18)

		(19)

		(20)

		(21)

		(22)

		(23)



		I

		Phương tiện vận tải tạm xuất quá hạn giấy phép chưa tái nhập:



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Phương tiện vận tải khu vực biên giới tạm xuất quá hạn đăng ký chưa tái nhập: 



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		NGƯỜI LẬP BIỂU 
(ký tên, đóng dấu công chức)

		CHI CỤC TRƯỞNG  
(ký tên, đóng dấu Chi cục)





Ghi chú: - Báo cáo từng loại PTVT theo từng mục I, II nêu trên;


- Nếu là phương tiện Khu vực biên giới thì không phải ghi số và ngày Tờ khai ở cột 2, cột 3;


- Vào Thứ 3 hàng tuần, Hải quan cửa khẩu tạm nhập làm báo cáo của tuần trước đó gửi Cục Hải quan tỉnh để tổng hợp và báo cáo Tổng cục Hải quan và các cơ quan liên quan.


Mẫu 7: 


BTD/TN-TX/2006 (Khổ A4x2)

		CỤC HẢI QUAN TỈNH……………………….
Chi cục Hải quan cửa khẩu…………………..
   -------------
Số: ………./TN/HQCK……...../...................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------------
Ngày ………tháng ………năm 20…………





BẢNG THEO DÕI PTVT TẠM NHẬP – TÁI XUẤT KHÔNG CÙNG CỬA KHẨU 
(Từ thứ 2 – ngày …../….. đến Chủ nhật – ngày ……/…../ 20….. )

Kính gửi: Chi cục Hải quan cửa khẩu  ………………………..

Đề nghị kiểm tra số PTVT tạm nhập đăng ký tái xuất qua cửa khẩu thuộc Chi cục Hải quan ……….quản lý, gồm: 

		Số TT

		TỜ KHAI TN-TX

		NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN

		THÔNG TIN VỀ PTVT

		Ghi chú



		

		Số

		Ngày

		Họ và tên

		Quốc tịch

		Giấy tờ tùy thân

		Nhãn hiệu

		Biển số

		Giấy phép/VBCP

		Thời hạn tạm nhập

		Ngày hết hạn

		



		

		

		

		

		

		Loại

		Số 

		Ngày

		Nơi cấp

		

		

		Số

		Ngày

		

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15)

		(16)



		

		I- PTVT tạm nhập có giấy phép 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		II- PTVT tạm nhập khu vực biên giới 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		NGƯỜI LẬP BIỂU 
(ký tên, đóng dấu công chức)

		CHI CỤC TRƯỞNG  
(ký tên, đóng dấu Chi cục)





Ghi chú: Thứ 3 hàng tuần, Hải quan cửa khẩu tạm nhập lập Bảng này (01 bản) gửi fax hoặc bằng đường công văn cho Hải quan cửa khẩu tái xuất  kiểm tra, theo dõi và hồi báo theo mẫu số 8 trả lời Hải quan cửa khẩu tạm nhập để theo dõi và thanh khoản hồ sơ.


Mẫu 8: 


PHB/NTX/2006 (Khổ A4x2)


		CỤC HẢI QUAN TỈNH……………………….
Chi cục Hải quan cửa khẩu…………………..
-------------
Số: ………./NTX/HQCK……...............

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------------
Ngày ………tháng ………năm 20…………





PHIẾU HỒI BÁO PTVT TẠM NHẬP ĐÃ TÁI XUẤT 

Kính gửi: Chi cục Hải quan cửa khẩu  ………………………..

Chi cục Hải quan cửa khẩu ………….xin thông báo những PTVT tạm nhập do Chi cục đã thông báo nay đã tái xuất, cụ thể như sau: 

		Số TT

		Biển số

		Tờ khai TN-TX

		Bảng theo dõi Số, ngày

		Văn bản gia hạn thời hạn tạm nhập (nếu có)

		Ngày phải tái xuất

		Ngày thực tái xuất

		Số ngày quá hạn tạm nhập (nếu có)

		Biên bản vi phạm thời hạn tạm nhập (nếu có)

		Ghi chú



		

		

		Số

		Ngày

		

		Số

		Ngày

		

		

		

		Số

		Ngày

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)



		

		I- Phương tiện vận tải tạm nhập có giấy phép đã tái xuất:



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		II- Phương tiện vận tải tạm nhập ở Khu vực biên giới đã tái xuất:



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		NGƯỜI LẬP BIỂU 
(ký tên, đóng dấu công chức)

		CHI CỤC TRƯỞNG  
(ký tên, đóng dấu Chi cục)





Ghi chú: - Lập Phiếu hồi báo các loại phương tiện theo thứ tự các mục I, II nêu trên;  


- Vào Thứ 3 hàng tuần, Chi cục Hải quan cửa khẩu tái nhập tổng hợp tất cả những PTVT tại các Bảng theo dõi BTD/TN-TX/2006 do các Chi cục Hải quan cửa khẩu khác gửi thông báo mà đã tái xuất để hồi báo theo mẫu Phiếu hồi báo (PHB/NTX/2006) này cho Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập biết và thanh khoản hồ sơ./.

Mẫu 9:


BTD/TN-TX/2006 (Khổ A4x2)

		CỤC HẢI QUAN TỈNH……………………….
Chi cục Hải quan cửa khẩu…………………..
-------------
Số: ………./TX/HQCK…........…...

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------------
Ngày ………tháng ………năm 20…………





BẢNG THEO DÕI PTVT TẠM XUẤT - TÁI NHẬP KHÔNG CÙNG CỬA KHẨU 
(Từ thứ 2 – ngày …../….. đến Chủ nhật – ngày ……/…../ 20….. )

Kính gửi: Chi cục Hải quan cửa khẩu  ………………………..

Đề nghị kiểm tra số PTVT tạm xuất đăng ký tái nhập qua cửa khẩu thuộc Chi cục Hải quan ……….quản lý, gồm:

		Số TT

		TỜ KHAI TN-TX

		NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN

		THÔNG TIN VỀ PTVT

		Ghi chú



		

		Số

		Ngày

		Họ và tên

		Quốc tịch

		Giấy tờ tùy thân

		Nhãn hiệu

		Biển số

		Giấy phép/VBCP

		Thời hạn tạm xuất

		Ngày hết hạn

		



		

		

		

		

		

		Loại

		Số 

		Ngày

		Nơi cấp

		

		

		Số

		Ngày

		

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15)

		(16)



		

		I- PTVT tạm xuất có giấy phép 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		II- PTVT tạm xuất khu vực biên giới 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		NGƯỜI LẬP BIỂU 
(ký tên, đóng dấu công chức)

		CHI CỤC TRƯỞNG  
(ký tên, đóng dấu Chi cục)





Ghi chú: Thứ 3 hàng tuần, Hải quan cửa khẩu tạm xuất lập Bảng này (01 bản) gửi fax hoặc bằng đường công văn cho Hải quan cửa khẩu tái nhập  kiểm tra, theo dõi và hồi báo theo mẫu số 10 trả lời Hải quan cửa khẩu tạm xuất để theo dõi và thanh khoản hồ sơ./.


Mẫu 10: 


PHB/XTN/2006 (Khổ A4x2)


		CỤC HẢI QUAN TỈNH……………………….
Chi cục Hải quan cửa khẩu…………………..
 -------------
Số: ………./XTN/HQCK…….............

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------------
Ngày ………tháng ………năm 20…………





PHIẾU HỒI BÁO PTVT TẠM XUẤT ĐÃ TÁI NHẬP


Kính gửi: Chi cục Hải quan cửa khẩu  ………………………..

Chi cục Hải quan cửa khẩu …………. xin thông báo những PTVT tạm xuất do Chi cục đã thông báo nay đã tái nhập, cụ thể như sau: 


		Số TT

		Biển số

		Tờ khai TX-TN

		Bảng theo dõi Số, ngày

		Văn bản gia hạn thời hạn tạm xuất (nếu có)

		Ngày phải tái nhập 

		Ngày thực tái nhập

		Số ngày quá hạn tạm xuất (nếu có)

		Biên bản vi phạm thời hạn tạm xuất (nếu có)

		Ghi chú



		

		

		Số

		Ngày

		

		Số

		Ngày

		

		

		

		Số

		Ngày

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)



		

		I- Phương tiện vận tải tạm xuất có giấy phép đã tái nhập:



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		II- Phương tiện vận tải tạm xuất ở Khu vực biên giới đã tái nhập:



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		NGƯỜI LẬP BIỂU 
(ký tên, đóng dấu công chức)

		CHI CỤC TRƯỞNG  
(ký tên, đóng dấu Chi cục)





Ghi chú: - Lập Phiếu hồi báo các loại phương tiện theo thứ tự các mục I, II nêu trên;  


- Vào Thứ 3 hàng tuần, Chi cục Hải quan cửa khẩu tái xuất tổng hợp tất cả những PTVT tại các Bảng theo dõi BTD/TX-TN/2006 do các Chi cục Hải quan cửa khẩu khác gửi thông báo mà đã tái nhập để hồi báo theo mẫu Phiếu hồi báo (PHB/XTN/2006) này cho Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm xuất biết và thanh khoản hồ sơ.

ĐBVN/2006/DSHK.HĐ


		Biểu trưng của Cục ĐBVN

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)





DANH SÁCH HÀNH KHÁCH (PASSENGER LIST)

(Sử dụng cho phương tiện vận tải khách du lịch và theo hợp đồng tạm xuất – tái nhập
For temporary export and re-import tourism and non-schedule passenger vehicles)

		Số(No): 





Số đăng ký phương tiện (Registration number): ……………………..

Tên người vận chuyển (Carrier name):



Địa chỉ (Address): 



Số điện thoại (Tel No): 
Số Fax(nếu có)/Fax No(if any): 



Phạm vi hoạt động của chuyến đi (Area of operation of the journey):



Thời hạn chuyến đi (duration of the journey):
ngày (date)

Từ ngày (From date)……../…../20……..đến ngày (to date)………./……/ 20…………


Danh sách hành khách (Passenger list):

		Số TT (No)

		Họ tên hành khách (Passenger name)

		Số Hộ chiếu (Passport No.)

		(No.)

		Họ tên hành khách (Passenger name)

		Số Hộ chiếu (Passport No.)

		(No.)

		Họ tên hành khách (Passenger name)

		Số Hộ chiếu (Passport No.)



		(1)

		(2)

		(3)

		(1)

		(2)

		(3)

		(1)

		(2)

		(3)



		1

		

		

		19

		

		

		37

		

		



		2

		

		

		20

		

		

		38

		

		



		3

		

		

		21

		

		

		39

		

		



		4

		

		

		22

		

		

		40

		

		



		5

		

		

		23

		

		

		41

		

		



		6

		

		

		24

		

		

		42

		

		



		7

		

		

		25

		

		

		43

		

		



		8

		

		

		26

		

		

		44

		

		



		9

		

		

		27

		

		

		45

		

		



		10

		

		

		28

		

		

		46

		

		



		11

		

		

		29

		

		

		47

		

		



		12

		

		

		30

		

		

		48

		

		



		13

		

		

		31

		

		

		49

		

		



		14

		

		

		32

		

		

		50

		

		



		15

		

		

		33

		

		

		51

		

		



		16

		

		

		34

		

		

		52

		

		



		17

		

		

		35

		

		

		53

		

		



		18

		

		

		36

		

		

		54

		

		



		Tổng cộng số hành khách: ………………người 
(Total number of passengers)               (persons)

		Xác nhận của người vận tải (Ký tên, đóng dấu, nếu có) Of the carrier (Signature and stamp if any)


Ngày(Date)………../……./ 20……








Ghi chú: Danh sách này gồm 3 liên: Liên 1 (gốc) giao cơ quan Hải quan cửa khẩu; liên 2 giao Chủ phương tiện, liên 3 giao Biên phòng cửa khẩu (Note: List of passenger includes 03 copies: copy No.1 (original) for customs authority; copy No.2 for the owner of means of transportation; copy No.3 for the borderguard authority)./.

ĐBVN/2006/DSHK.CĐ


		Biểu trưng của Cục ĐBVN

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)





DANH SÁCH HÀNH KHÁCH (PASSENGER LIST)

(Sử dụng cho phương tiện vận tải khách tuyến cố định tạm xuất – tái nhập
For while transporting passenger on fixed route)

		Số (No): 





Số đăng ký phương tiện (Registration No.): ……………………..


Tên Công ty (Name of company):



Địa chỉ (Address): 



Số điện thoại (Tel No): 
Số fax(nếu có)/Fax No.(if any): 


Tuyến vận tải (Route):  từ (from)
đến(to)
và ngược lại (and vice versa).

Bến đi (Station of departure): 
; Bến đến (Station of arrival):



Giờ khởi hành từ bến đi (Departure time):
ngày(date)………../…../ 20………….

1. Danh sách hành khách khởi hành từ bến xe (List of passenger as at departure):

		Số TT (No.)

		Họ tên hành khách (Passenger name)

		Số vé (Ticket No.)

		(No.)

		Họ tên hành khách (Passenger name)

		Số vé (Ticket No.)

		(No.)

		Họ tên hành khách (Passenger name)

		Số vé (Ticket No.)



		(1)

		(2)

		(3)

		(1)

		(2)

		(3)

		(1)

		(2)

		(3)



		1

		

		

		19

		

		

		37

		

		



		2

		

		

		20

		

		

		38

		

		



		3

		

		

		21

		

		

		39

		

		



		4

		

		

		22

		

		

		40

		

		



		5

		

		

		23

		

		

		41

		

		



		6

		

		

		24

		

		

		42

		

		



		7

		

		

		25

		

		

		43

		

		



		8

		

		

		26

		

		

		44

		

		



		9

		

		

		27

		

		

		45

		

		



		10

		

		

		28

		

		

		46

		

		



		11

		

		

		29

		

		

		47

		

		



		12

		

		

		30

		

		

		48

		

		



		13

		

		

		31

		

		

		49

		

		



		14

		

		

		32

		

		

		50

		

		



		15

		

		

		33

		

		

		51

		

		



		16

		

		

		34

		

		

		52

		

		



		17

		

		

		35

		

		

		53

		

		



		18

		

		

		36

		

		

		54

		

		



		Tổng cộng số hành khách khởi hành từ bến xe:... người 
(Total number of passengers)                         (persons)

		Xác nhận của Bến xe/Ký, đóng dấu: (Bus station/Signature and stamp) Ngày(Date)………../……./ 20……





2. Danh sách hành khách mua vé dọc đường do lái xe khai báo (Other passenger as declared by the driver):


		Số TT (No.)

		Họ tên hành khách (Passenger name)

		Số vé (Ticket No.)

		(No.)

		Họ tên hành khách (Passenger name)

		Số vé (Ticket No.)

		(No.)

		Họ tên hành khách (Passenger name)

		Số vé (Ticket No.)



		(1)

		(2)

		(3)

		(1)

		(2)

		(3)

		(1)

		(2)

		(3)



		1

		

		

		8

		

		

		15

		

		



		2

		

		

		9

		

		

		16

		

		



		3

		

		

		10

		

		

		17

		

		



		4

		

		

		11

		

		

		18

		

		



		5

		

		

		12

		

		

		19

		

		



		6

		

		

		13

		

		

		20

		

		



		7

		

		

		14

		

		

		21

		

		



		Tổng cộng khách chặng:....…người 
(Total of stage passengers) (persons)

		Lái xe ký tên xác nhận lượng khách: ...........................
(Name and signature of driver) 





Ghi chú: Danh sách này gồm 4 liên: Liên 1 (gốc) giao cơ quan Hải quan cửa khẩu; liên 2 giao Chủ phương tiện, liên 3 giao Bến xe, liên 4 giao Biên phòng cửa khẩu (Note: List of passenger includes 04 copies: copy No.1 (original) for customs authority; copy No.2 for the owner of means of transportation; copy No.3 for the bus station, copy No.4 for the borderguard authority)./.


